
ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỒNG NGỰ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /UBND-HC           Hồng Ngự, ngày       tháng 3 năm 2020

V/v điều chỉnh bảng giá 
đất 05 năm (2020-2024)

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH14 ngày 17 thàng 12 năm 2019
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
của tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019
của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024); 

Qua rà soát, thống kê trên địa bàn Huyện cần điều chỉnh bảng giá đất
được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt để phù hợp sau khi nhập xã Thường Thới
Hậu B vào xã Thường Lạc, và một số tuyến đường chưa phù hợp. Ủy ban nhân
dân Huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Tỉnh
xem xét điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn Huyện 05 năm (2020-2024), cụ thể
như sau:

I. Điều chỉnh xã Thường Thới Hậu B sáp nhập vào xã Thường Lạc.

1. Phụ lục 1, Bảng giá đất nông nghiệp (Ban hành theo Quyết định số
36/2019/QĐ-UBND).

a. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất
rừng sản xuất.

- Khu vực 1: Xã Thường Lạc gồm 02 ấp: Ấp Trà Đư, ấp Thị.

-  Khu vực 2:  Điều chỉnh xã Thường Thới Hậu B sáp nhập thành xã
Thường Lạc gồm 04 ấp: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 6, ấp Bình Hòa Hạ.

b. Đất trồng cây lâu năm.

- Khu vực 1: Xã Thường Lạc, gồm 02 ấp: Ấp Trà Đư, ấp Thị.

-  Khu vực 2:  Điều chỉnh xã Thường Thới Hậu B sáp nhập thành xã
Thường Lạc gồm 04 ấp: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 6, ấp Bình Hòa Hạ.

2. Phụ lục 02, Bảng giá đất ở tại nông thôn. (Ban hành theo Quyết
định số 36/2019/QĐ-UBND).



2.1. Tại Phần 4.1. Đất Khu vực 1: Điều chỉnh xã Thường Thới Hậu B
sáp nhập thành xã Thường Lạc, cụ thể:

ĐVT: 1.000đ/m2

Stt

Tên chợ xã và khu dân
cư, cụm dân cư tập trung

(theo Quyết định số
36/2019/QĐ-UBND)

Đơn giá vị
trí 1

Stt

Tên chợ xã và khu dân
cư, cụm dân cư tập

trung (điều chỉnh lại)
Đơn giá vị trí

1

Lộ L1 Lộ L2 Lộ L1 Lộ L2

A Bảng giá đất A Bảng giá đất

Xã Thường Thới Hậu B Xã Thường Lạc

10
Chợ  Cầu  Muống  xã
Thường Thới Hậu B

800 500 10 Chợ Cầu Muống 800 500

11
Cụm dân cư Cầu Muống
xã  Thường  Thới  Hậu  B
(lô A, B, C, D)

800 500 11
Cụm  dân  cư  Cầu
Muống (lô A, B, C, D) 800 500

12
Cụm dân cư Cây Da xã
Thường Thới Hậu B

150 12 Cụm dân cư Cây Da 150

2.2. Tại Phần 4.2. Đất Khu vực 2: Điều chỉnh xã Thường Thới Hậu B sáp nhập
thành xã Thường Lạc, cụ thể:

ĐVT: 1.000đ/m2

Stt Tên đường phố
Loại

lộ
Đơn giá
vị trí 1

Stt
Tên đường phố (điều

chỉnh lại)
Loại

lộ
Đơn giá
vị trí 1

A Bảng giá đất A Bảng giá đất

Xã Thường Thới Hậu B Xã Thường Lạc

18 Đường tuần tra biên giới L4 150 18 Đường tuần tra biên giới L4 150

19 Lộ nhựa liên xã L3 150 19
Lộ nhựa liên xã (từ ranh
phường An Lạc đến ranh
xã Thường Thới Hậu A)

L3 150

- Lý do: Điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập xã Thường Thới Hậu B vào
xã Thường Lạc.

II. Điều chỉnh đối với xã Thường Phước 2.

Tại Phần 4.2.  Đất Khu vực 2 (Ban hành theo Quyết định số 36/2019/QĐ-
UBND).

ĐVT: 1.000đ/m2

Stt Tên đường phố
Loại

lộ
Đơn giá
vị trí 1

Stt
Tên đường phố (điều

chỉnh lại)
Loại

lộ

Đơn
giá vị
trí 1

A Bảng giá đất A Bảng giá đất
Xã Thường Phước 2 Xã Thường Phước 2

18

Tỉnh lộ ĐT 841 (Đoạn từ
ranh thị trấn Thường Thới
Tiền-Thường Phước 2 đến
ranh  Thường  Phước  2  -
Thường Phước 1)

L2 400 18

Bờ  Tây  Tỉnh  lộ  ĐT  841
(Đoạn  từ  ranh  thị  trấn
Thường  Thới  Tiền-Thường
Phước  2  đến  ranh  Thường
Phước 2 - Thường Phước 1)

L2 400



- Lý do: Điều chỉnh lại tên gọi để dễ áp dụng.

III. Điều chỉnh đối với thị trấn Thường Thới Tiền 

Phụ lục 03. Bảng giá đất ở đô thị (Ban hành theo Quyết định số 36/2019/QĐ-
UBND).

ĐVT: 1.000đ/m2

Stt
Tên đường

phố
Loại

đường

Đơn
giá Vị
trí 1

Stt
Tên đường

phố
Loại

đường
Đơn giá
Vị trí 1

Ghi chú

A Bảng giá đất 
I Khu chợ

19
Đường Hùng 
Vương

19
Đường
Hùng
Vương

 

- Kênh Út 
Gốc - Đường 
Nguyễn Văn 
Phối

1 2.400

- Kênh Út 
Gốc - Đường
Nguyễn Văn
Phối

1 4.000

Quyết định số 
34/2014/UBND thuộc 
đoạn từ kênh Út Gốc đến 
ngã tư lộ ĐT841 – đường 
ra bến phà (lộ ĐT) giá 
4.000.000 đồng/m2.

 

- Đường 
Nguyễn Văn 
Phối - Đường 
Lê Hồng 
Phong

1 1.400

- Đường 
Nguyễn Văn
Phối - 
Đường Lê 
Hồng Phong

1 1.500

Quyết định số 
08/2019/QĐ-UBND 
thuộc đoạn ngã tư lộ ĐT 
841 –đường ra bến phà 
đến ranh Thường Thới 
Tiền - Thường Phước 2 
(Tuyến dân cư đoạn Cải 
Tiến) thuộc thị trấn 
Thường Thới Tiền giá 
1.500.000 đồng/m2.

 

- Đường Lê 
Hồng Phong - 
Ranh xã 
Thường 
Phước 2

1 1.400

- Đường Lê 
Hồng Phong 
- Ranh xã 
Thường 
Phước 2

1 1.500

Quyết định số 08/2019/ 
QĐ-UBND thuộc đoạn 
ranh Thường Thới Tiền - 
Thường Phước 2 đén 
Trường Mẫu giáo Thường
Phuớc 2 điểm Ấp 2 
(Tuyến dân cư đoạn Cải 
Tiến) thuộc thị trấn 
Thường Thới Tiền giá 
1.500.000 đồng/m2.

31
Đường 30 
tháng 4

Đường 30 
tháng 4

- Đường 
Nguyễn Văn 
Phối - Đường 
Trần Hữu 
Thường

3 1.400

- Đường 
Nguyễn Văn
Phối - 
Đường Trần 
Hữu Thường

1 4.000

Quyết định số 34/2014/ 
UBND thuộc Lộ L1 Chợ 
Thường Thới, xã Thường 
Thới Tiền giá 4.000.000 
đồng/m2.

Lý do điều chỉnh: Giá tại các vị trí trên thấp hơn so với giá được áp dụng
trước đây theo các Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014,
Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân



Tỉnh và theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Huyện tại Công văn số 1318/UBND-HC
ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện.

Công văn này thay thế Công văn số 52/UBND-HC ngày 17 tháng 01 năm
2020 của UBND huyện Hồng Ngự. 

Ủy ban nhân dân Huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình
Ủy ban nhân dân Tỉnh Quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng TN-MT;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV (Hoài).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn
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